
 
越南峴港以南地區 2017 年 11 月份華語文能力測驗（TOCFL）考試日程表 

考試城市 
考試地點 

考試日期 報名日期 報名地點 
聯絡人 
詢問電話 

電郵 

胡志明市 
胡志明市師範大學 

 

11 月 5 日 
（星期日） 

9月4日～10月5日 
星期一至星期五 

上午 08︰00 ～ 11︰30 
下午 13︰30 ～ 16︰30 

星期六上午08︰00 ～ 11︰00 

胡志明市師範大學- 
考試質量保證試室 
A202室,  A大樓 

Mr. Nha, Trâm 
08-38352020 

ext .147 

tocfl.dhsp@gmail.com 
tramdt@hcmup.edu.vn 

1.主辦單位︰駐胡志明市臺北經濟文化辦事處教育組。電話︰08-38349160 ext 2202-2203，傳真︰08-38349180，電郵︰eduvietnam@mail.moe.gov.tw 
   Website: http://roc-taiwan.org/vnsgn_en/cat/36.html 
2.考試用途：考生成績達到報考等級標準者，將獲臺灣教育部頒發華語文能力測驗「合格證書」。證書可作為員工應徵工作、雇主核定薪資、擔任華語教師、

申請臺灣留學獎學金、申請臺灣留學簽證之華語文能力有效證明。 
3.報考費用︰自 2017 年 1 月 1 日起華測考試報名費調整如下：每一等(含 2 級)報名費 450,000 越盾/人；優惠價 400,000 越盾/人 (報考正體字者)。   

4.考試分級︰分為 3 等(A、B、C)6 級: A 等: (1)入門級 、(2)基礎級; B 等: (3)進階級、(4)高階級; C 等: (5)流利級、(6)精通級。每次報考 1 等包含 2 級 。 
5.考試時間︰上午 08︰30～10︰30 考試，考生須於上午 8︰00 進入考場。 
6.發送成績：考試滿一個月後開始發送成績單及合格證書。正確發送日期將於本處網站(http://www.roc-taiwan.org/VN/SGN/→教育文化  )公告周知。 

mailto:tocfl.dhsp@gmail.com
http://www.roc-taiwan.org/VN/SGN/


LỊCH THI NĂNG LỰC HOA NGỮ (TOCFL) THÁNG 11 NĂM 2017 

Khu vực 
Địa điểm thi Ngày thi Ngày ghi danh Địa điểm ghi danh Người liên lạc 

Điện thoại liên lạc Email 

TP. HCM 
ĐH Sư Phạm TPHCM  

 

Ngày 5 tháng 11 
(Chủ Nhật) 

Từ 4/9 đến 5/10 
Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng: 8h00 ~11h30 

Chiều: 13h30 ~ 16h30 
Sáng thứ 7 từ 8h00 

~11h00 
 

Phòng khảo thí và đảm 
bảo chất lượng, phòng 

A202, tòa nhà A 
Trường Đại học Sư phạm 

TPHCM  
280 An Dương Vương, 

quận 5, TPHCM 

Thầy Nhã,Cô Trâm 
08-38352020 ext 

147 

tocfl.dhsp@gmail.com 
tramdt@hcmup.edu.vn 

 
 Ghi chú:  

1. Đơn vị tổ chức: Phòng Giáo dục, VP Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM. ĐT: 08-3834-9160 ext 2202-2203, FAX: 08-3834-9180, 
Email: eduvietnam@mail.moe.gov.tw .Website: http://roc-taiwan.org/vnsgn_en/cat/36.html 

2. Công dụng kỳ thi: Các thí sinh đạt yêu cầu đối với cấp độ dự thi sẽ nhận được “Chứng chỉ năng lực Hoa ngữ” do Bộ giáo dục Đài 
Loan cấp. Chứng chỉ trên có thể sử dụng vào các mục đích: xin việc, người sử dụng lao động ấn định mức lương, chứng minh năng lực 
Hoa ngữ của giáo viên tiếng Hoa, ứng viên xin học bổng du học, làm Visa du học. 

3. Cấp bậc thi: Gồm 3 Bang được chia thành 6 cấp: Bang A: cấp 1 (Cấp nhập môn), cấp 2 (cấp căn bản); Bang B: cấp 3 (cấp tiến cấp, cấp 
4 (cấp cao cấp); Bang C: cấp 5 (cấp lưu loát), cấp 6 (cấp Tinh thông). Thí sinh chỉ cần chọn 1 Bang cho 2 cấp thi. 

4. Thời gian thi: từ 08:30 sáng ~ 10:30 sáng, Thời gian thí sinh bắt buộc có mặt tại phòng thi là 8h00 sáng. 
5. Lệ phí thi: Từ ngày 1/1/2017 phí ghi danh TOCFL điều chỉnh như sau:  450.000 VND/Bang; lệ phí ưu đãi: 400.000 VND/Bang (điều kiện: thí sinh đăng ký 

thi chữ phồn thể).  
6. Phát chứng chỉ: Sau ngày thi kết thúc 1 tháng sau sẽ cấp phát chứng chỉ và bảng điểm, ngày phát chính xác sẽ được công bố trên trang 

web củaVăn phòng: (http://www.roc-taiwan.org/VN/SGN/→教育文化  ). 
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